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TỜ TRÌNH QUỐC HỘI

VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ sáu về Chương trình xây dựng Luật pháp lệnh của Quốc hội năm 2005; Chính phủ đã giao Bộ Tài chính cùng các cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan (dưới đây gọi là Dự án Luật).
Quá trình chuẩn bị Dự án Luật, Chính phủ đã tiến hành tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện Luật hải quan, đánh giá các văn bản pháp luật hiện hành hướng dẫn thi hành Luật, tổ chức hội thảo xin ý kiến của các Bộ, ngành, đoàn thể xã hội là các doanh nghiệp.
Dự án Luật đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách, các Đoàn đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra Dự án Luật thảo luận, cho ý kiến.
Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đoàn đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra, Chính phủ đã hoàn chỉnh Dự án Luật và xin trình Quốc hội về nội dung của Dự án Luật như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 2) 
Luật hải quan hiện hành chưa quy định phạm vi không gian mà Luật có hiệu lực áp dụng. Luật hải quan của hầu hết các nước trên thế giới và khu vực đều qui định về “/ãnh thổ hải quan” để khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền của Nhà nước về hải quan. “Lãnh thổ hải quan” theo Luật hải quan các nước không chỉ là lãnh thổ quốc gia mà còn bao gồm các khu vực thuộc quyền tài phán nằm ngoài lãnh thổ quốc gia (ví dụ: vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa...). Tại những nơi đó, Luật hải quan được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến hải quan. Chính vì vậy qui định về “lãnh thổ hải quan” là quy định mà hầu hết các nước đều lựa chọn để thống nhất về quản lý hải quan của mình. Trong điều kiện hội nhập kinh tế của nước ta, việc bổ sung nội dung này nhằm khẳng định quyền chủ quyền của Nhà nước ta về hải quan tại những khu vực như trên là cần thiết.
Mặt khác, bổ sung qui định này để có căn cứ pháp lý khi đàm phán về các vấn đề có liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan, nhất là đối với những khu vực nhạy cảm như vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa..... với các nước đối tác và làm căn cứ để các cơ quan khác của nhà nước xử lý các vấn đề có liên quan đến hải quan tại các khu vực không có địa bàn hoạt động hải quan hoặc các khu vực nằm ngoài lãnh thổ quốc gia. Quy định này không làm thay đổi địa bàn hoạt động hải quan của Luật hiện hành. Cụ thể bổ sung, sửa đổi Điều 2 như sau:
“Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan: về tổ chức và hoạt động của Hải quan.”

Đồng thời để làm rõ nội dung “lãnh thổ hải quan” mới được bổ sung vào Điều 2, bổ sung thêm khoản 18 Điều 4 nội dung giải thích từ ngữ như sau:
“ Điều 4. Giải thích từ ngữ
18. Lãnh thổ hải quan là nơi Luật hải quan được áp dụng, gồm lãnh thổ Việt Nam và các khu vực khác trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.” 

2. Hợp tác quốc tế của hải quan (Điều 5a)
Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), theo đó phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp tác quốc tế về hải quan trong khuôn khổ các cam kết đã hoặc sẽ tham gia ký kết, gia nhập. Trong khu vực ASEAN, Hải quan các nước đang tiến dần tới thực hiện những quy định chung trong thủ tục hải quan. Để tạo cơ sở pháp lý cho Hải quan Việt Nam thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích với tư cách là thành viên của Tổ chức Hải quan Thế giới, thực hiện trách nhiệm hợp tác quốc tế về hải quan trong tiến trình hội nhập (đàm phán, ký kết các thoả thuận song phương với Hải quan các nước). Dự án Luật đã bổ sung mới Điều 5a quy định về hoạt động hợp tác quốc tế của hải quan như sau:
“Điều 5a. Hoạt động hợp tác quốc tế của Hải quan
Theo chức năng và quy định của pháp luật, trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp Hải quan Việt Nam có trách nhiệm:
1.  Thực hiện quyền, nghĩa vụ và lợi ích của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tổ chức Hải quan Thế giới.
2. Thực hiện đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các thoả thuận hợp tác song phương với Hải quan các nước.
3. Tổ chức khai thác, trao đổi thông tin và hợp tác nghiệp vụ với Hải quan các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan.”

3. Hiện đại hoá quản lý hải quan (Điều 8)

Theo Công ước Kyoto (Chương 7 phụ lục tổng quát) qui định: cơ quan hải quan phải áp dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động hải quan để mang lại hiệu quả cho hoạt động hải quan cũng như cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Để thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các cam kết quốc tế liên quan đến hải quan, đòi hỏi Hải quan Việt Nam phải đổi mới phương thức quản lý theo yêu cầu của quản lý hải quan hiện đại với qui trình thủ tục hải quan được xử lý bằng phương tiện điện tử.
Hiện đại hóa quản lý hải quan mà trọng tâm là thủ tục hải quan điện tử so với thủ tục hải quan theo Luật hiện hành sẽ có những điểm khác biệt về: địa điểm làm thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan, khai hải quan, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, về trách nhiệm của hải quan các cấp trong việc quyết định thông quan hàng hóa, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến thủ tục hải quan điện tử...

Mặc dù Điều 8, Điều 20 và Điều 39 của Luật hiện hành đã có quy định về hiện đại hoá hải quan, khai hải quan điện tử và hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức thương mại điện tử nhưng nội dung này chưa đủ để Chính phủ quy định về thủ tục hải quan điện tử. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay và trong những năm tới, chưa thể chuyển ngay sang việc áp dụng đồng loạt thủ tục hải quan điện tử, vẫn cần phải áp dụng song song cả hình thức thủ công và từng bước chuyển dần sang áp dụng thủ tục hải quan diện tử. Để Chính phủ có cơ sơ pháp lý quy định thủ tục hải quan điện tử phù hợp với lộ trình hiện đại hóa hải quan và phù hợp với pháp luật về giao dịch điện tử thì Luật hải quan cần phải có điều khoản quy định về vấn đề này .
Theo đó, Điều 8 được sửa đổi, bổ sung và viết lại như sau:
“ Điều 8. Hiện đại hoá quản lý hải quan
1. Nhà nước ưu tiên đầu tư, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để bảo đảm áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại: khuyến khích tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tham gia xây dựng và thực hiện giao dịch điện tử với hệ thống xử lí dữ liệu điện tử của hải quan và áp dụng thủ tục hải quan điện tử. . . .
2. Chính phủ quy định cụ thể về hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật trao đổi số liệu điện tử, giá trị pháp lý các chứng từ điện tử phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan hải quan các cấp, cơ quan nhà nước hữu quan, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, các biện pháp khuyến khích qui định tại khoản 1 Điều này”
4. Nhiệm vụ của hải quan (Điều 11)
Thống kê hàng hoá xuất nhập khẩu luôn gắn liền với hoạt động nghiệp vụ của cơ quan hải quan nên từ trước đến nay Hải quan Việt Nam cũng như Hải quan các nước luôn thực hiện nhiệm vụ thống kê hàng hoá xuất nhập khẩu. Xuất phát từ yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, phục vụ cho việc điều hành của Chính phủ và tham mưu của các cơ quan quản lý nhà nước khác như thương mại, đầu tư... Luật hải quan các nước đều quy định thống kê hàng hoá xuất nhập khẩu là một nhiệm vụ cơ bản của Hải quan.
Luật hải quan hiện hành mới chỉ quy định thống kê nhà nước về hải quan là một nội dung quản lý nhà nước về hải quan mà chưa giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan hải quan. Vì vậy nhằm xác định rõ, cụ thể hơn trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thống kê hàng hoá xuất nhập khẩu thì cần thiết bổ sung nhiệm vụ “thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” vào Điều 11.
5. Hệ thống tổ chức hải quan (Điều 13)
Căn cứ quy định của Luật tổ chức Chính phủ và chương trình tổng thể cải cách hành chính, Chính phủ đã thực hiện sáp nhập Tổng cục hải quan vào Bộ Tài chính, theo đó đề nghị sửa đổi khoản 1 Điều 13 như sau:
“Điều 13. Hệ thống tổ chức Hải quan
1. Hệ thống tổ chức của Hải quan Việt Nam gồm có:
a) Tổng cục Hải quan;
b) Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
c) Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương.” 

6. Công chức hải quan (Điều 14)
Luật hiện hành quy định rõ tiêu chuẩn công chức hải quan theo quy định chung của pháp luật về cán bộ, công chức. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hoá quản lý hải quan, ngoài việc được tuyển dụng, đào tạo và sử dụng theo pháp luật về cán bộ công chức, công chức hải quan còn phải đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật và tuân thủ pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời Dự án Luật bổ sung thêm một khoản quy định những việc cấm công chức hải quan thực hiện; cụ thể Điều 14 được bổ sung như sau:
“Điều 14. Công chức hải quan
1...

2. Công chức hải quan phải có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao năng lực công tác, hiểu biết và tuân thủ pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hoá hải quan, trung thực, liêm khiết, có tính kỷ luật, thái độ văn minh, lịch sự, nghiêm chỉnh chấp hành quyết định điều động và phân công công tác.
3. Nghiêm cấm công chức hải quan bao che hoặc thông đồng buôn lậu; cố ý gây phiền hà, khó khăn kéo dài thời gian làm thủ tục hải quan để sách nhiễu; chiếm dụng, biển thủ hàng hoá tạm giữ”.

7. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan (Điều 15)

Tiêu đề của Điều 15 Luật hiện hành là nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra giám sát hải quan nhưng trong nội dung của điều Luật lại chưa thể hiện rõ và đầy đủ nguyên tắc kiểm tra hải quan. Kiểm tra hải quan là một trong những chức năng quan trọng nhất của hải quan, nên Công ước Kyoto tại chuẩn mực 6.2, 6.3 quy định: việc kiểm tra hải quan phải được giới hạn ở mức cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ Luật hải quan và khi thực hiện kiểm tra hải quan, cơ quan hải quan phải áp dụng kỹ thuật đánh giá khả năng vi phạm. Luật hải quan các nước đều quy định nguyên tắc này nhằm đảm bảo kiểm tra hải quan được tiến hành có trọng điểm dựa trên việc phân tích và xử lý thông tin để vừa tạo thuận lợi cho thương mại, vừa đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan; do vậy, cần bổ sung khoản 1a quy định nguyên tắc chung về kiềm tra hải quan vào Điều 15 làm cơ sở cho việc quy định kiểm tra hải quan được đề cập tại các Điều 28, 30, 32 như sau:
“Điều 15. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan 

1a. Kiểm tra hải quan được thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật trong quản lý hải quan;”

8. Thủ tục hải quan (Điều 16)

Quy định của Luật hiện hành về thủ tục hải quan chủ yếu được xây dựng phù hợp với phương pháp thủ công. Vì vậy, khi triển khai thủ tục hải quan điện tử, cần phái có quy định rõ ràng trong Luật việc khai, nộp hồ sơ của người khai hải quan cũng như việc tiếp nhận và đăng ký hồ sơ có thể được thực hiện thủ công hoặc bằng phương tiện điện tử. Do đó, Dự án Luật đề nghị bổ sung vào điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này như sau:
“ Điều 16. Thủ tục hải quan
1. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải:
a) Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan được khai và gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan;

... 

2. Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan phải:
a) Tiếp nhận và dăng ký hồ sơ hải quan. Trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, việc tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan;

...”
9. Địa điểm làm thủ tục hải quan (Điều 17)

Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ được thực hiện tại trụ sở Hải quan nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ hải quan. Do vậy, Dự thảo Luật bổ sung vào Điều 17 địa điểm làm thủ tục hải quan là trụ sở Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho đầy đủ để có cơ sở thực hiện thủ tục hải quan điện tử và viết lại như sau:
“Điều 17. Địa điểm làm thủ tục hải quan
Địa điểm làm thủ tục hải quan là trụ sở Hải quan cửa khẩu trụ sở Hải quan ngoài cửa khẩu, trụ sở Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tiếp nhận, xử lý hồ sơ hải quan.
Trong trường hợp cần thiết, việc kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có thể được thực hiện tại địa điểm khác do Tổng cục Hải quan quyết định.”

10. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan (Điều 18)

Luật hiện hành chưa quy định rõ về quyền của người khai hải quan được khai và nộp tờ khai hải quan trước khi hàng đến cửa khẩu. Theo qui định của Công ước Kyoto và Luật hải quan của nhiều nước trên thế giới, người khai hải quan có quyền khai hải quan trước khi hàng hoá đến cửa khẩu.
Chuẩn mực 3.25 của Công ước Kyoto quy định: Luật pháp quốc gia phải có qui định cho phép nộp, đăng ký và kiểm tra tờ khai hàng hoá cùng các chứng từ đi kèm trước khi hàng hoá đến cửa khẩu. Để phù hợp với Công ước Kyoto và bảo đảm qui định này được rõ hơn, minh bạch hơn trong Luật đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người khai hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá tại cửa khẩu, cần bổ sung nội dung này vào Điều 18 của Luật hiện hành nhưng phải quy định rõ thời gian có hiệu lực của tờ khai hải quan để đảm bảo quản lý thống nhất và phù hợp với thực tế hiện nay (Nghị định 54-CP, 94/1998/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu). Theo đó khoản 1, khoản 2 của Điều 18 được sửa đổi, bổ sung và viết lại như sau: 

“Điều 18. Thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan
Người khai hải quan phải khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hoá, phương tiện vận tải trong thời hạn sau đây:
1. Hàng hoá nhập khẩu được thực hiện trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn ngày kể từ ngày đăng ký;
2. Hàng hoá xuất khẩu được thực hiện chậm nhất là 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký;”
11. Khai hải quan (Điều 20)

Cùng với tiến trình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, việc khai hải quan hiện nay được thực hiện không chỉ bằng tờ khai hải quan mà còn bằng các hình thức khác như: khai mặc nhiên (tự phân luồng), khai điện tử, do đó để bảo đảm tính ổn định của luật khi áp dụng các hình thức khai khác không theo mẫu tờ khai như quy định của Luật hiện hành, khoản 1 Điều 20 được sửa lại như sau:
“Điều 20. Khai hải quan
1. Khai hải quan được thực hiện thống nhất theo qui định của Bộ Tài chính.”
12. Hồ sơ hải quan (Điều 22)

Điều 22 Luật hải quan hiện hành chưa qui định về việc nộp tờ lược khai hải quan để làm thủ tục hải quan và khai hải quan một lần để xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định. 
Chuẩn mực 3.13, 3.32 của Công ước Kyoto quy định: Nếu người khai hải quan không có đủ các thông tin theo yêu cầu đối với một tờ khai hàng hoá và nếu có lý do chính đáng được hải quan chấp nhận, thì được phép nộp tờ khai tạm hay tờ khai chưa hoàn chỉnh, với điều kiện các tờ khai đó phải có đủ các thông tin mà hải quan cho là cần thiết và người khai hải quan phải tiến hành hoàn chỉnh tờ khai trong thời hạn qui định và cho phép sử dụng tờ khai hàng hoá duy nhất đối với tất cả các lần xuất khẩu hay nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định nếu hàng hoá đó thường xuyên được xuất khẩu hay nhập khẩu bởi cùng một người. Để tạo thuận lợi cho người khai hải quan, căn cứ các qui định mang tính nguyên tắc của Luật hải quan. Chính phủ đã quy định cụ thể việc khai 1 lần tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 101/2001/NĐ-CP và trên thực tế đã thực hiện có hiệu quả.
Hồ sơ hải quan được áp dụng thống nhất cho cả thủ tục hải quan thủ công và thủ tục hải quan điện tử. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, hồ sơ hải quan có thể được thể hiện dưới dạng điện tử. Hồ sơ hải quan điện tử sẽ được Chính phủ hướng dẫn chi tiết phù hợp với lộ trình thực hiện hiện đại hoá ngành hải quan và phù hợp với pháp luật về giao địch điện tử.
Để luật hóa những nội dung nêu trên đồng thời phù hợp với việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, bổ sung quyv định “hồ sơ hải quan có thể là hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử vào khoản 1, đồng thời bổ sung vào khoản 2 Điều này như sau:
“2. Hồ sơ hải quan được nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan tại trụ sở Hải quan. Trong trường hợp có lý do chính đáng, được thủ trưởng cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ hải quan đồng ý, người khai hải quan được gia hạn thời gian phải nộp, xuất trình một số chứng từ thuộc hồ sơ hải quan; bổ sung, sửa chữa, thay thế tờ khai hải quan đã đăng ký đến trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải hoặc trước thời điểm miễn kiểm tra hàng hoá; nộp tờ lược khai hải quan và hoàn chỉnh tờ khai trong thời hạn quy định; khai một lần để xuất nhập khẩu nhiều lần trong một thời gian nhất định đối với mặt hàng nhất định.”
13. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan (Điều 23)
Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử sẽ phát sinh một số vấn đề về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan liên quan đến hồ sơ điện tử có những điểm đặc thù khác với hồ sơ giấy. Đồng thời, để bảo đảm tính minh bạch, rò ràng và đầy đủ quyền của người khai hải quan trong các trường hợp được yêu cầu cơ quan hải quan trả lời bằng văn bản về các đề nghị của mình. Dự án Luật bổ sung thêm điểm e, điểm g khoản 1 và sửa đổi, bổ sung vào khoản 2 về một số quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan như sau:
“Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan
1. Người khai hải quan có quyền:

...

e) Được sử dụng hồ sơ hải quan điện tử để thông quan hàng hoá;
g) Được yêu cầu cơ quan hải quan xác nhận bằng văn bản khi có yêu cầu xuất trình, bổ sung hồ sơ, chứng từ.
2. Người khai hải quan có nghĩa vụ:

a) Khai hải quan và thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 16, các điều 18, 20 và 68 của Luật này; 
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử,
c) Thực hiện các quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá, phương tiện vận tải theo quy định của Luật này.
d) Lưu giữ hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định tại các điều 28, 32 và 68 của Luật này;
đ) Bố trí người phục vụ việc kiểm tra thực tế hàng hoá, phương tiện vận tải;
e) Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

g) Người khai hải quan không được thực hiện hành vi đưa hối lộ công chức hải quan dưới mọi hình thức để gian lận thương mại, trốn thuế nhằm mưu lợi bất chính.
14. Thông quan hàng hoá, phương tiện vận tải (Điều 25)

Khoản 4 Điều 25 quy định: “Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có trưng cầu giám định thì cơ quan hải quan căn cứ kết quả giám định để quyết định thông quan. Trong trường hợp chờ kết quả giám định mà chủ hàng có yêu cầu đưa hàng hoá về bảo quản thì cơ quan hải quan chỉ chấp nhận trong trường hợp đã đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan do Tổng cục Hải quan quy định”.  Ngoài các trường hợp hàng hoá chờ kết quả giám định như đề cập tại khoản 4 Điều này còn có trường hợp hàng hoá phải chờ xác định giá, kết quả trưng cầu giám định hoặc kết quả phân tích, phân loại nhằm xác định số thuế phải nộp, nếu chỉ cho phép “đưa hàng hoá về bảo quản” sẽ gây ách tắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là đối với trường hợp hàng hoá là nguyên liệu Sản xuất.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời phù hợp với thực tiễn và chuẩn mực 3.42 Công ước Kyoto quy định: khi cơ quan hải quan quyết định phải có kết quả phân tích thí nghiệm mẫu hàng, các tài liệu kỹ thuật chi tiết hay ý kiến tư vấn của chuyên gia, hải quan phải giải phóng hàng trước khi có kết quả kiểm tra nói trên, với điều kiện các biện pháp bảo đảm đã được thực hiện và nếu xác định được hàng hoá đó không chịu chi phối bởi các quy định cấm đoán hay hạn chế, khoản 4 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung và viết lại như sau:
“4. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải giám định để xác định được hay không được xuất khẩu, nhập khẩu mà chủ hàng có yêu cầu đưa hàng hoá về bảo quản thì cơ quan hải quan chỉ chấp nhận trong trường hợp đã đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan.
Đối với hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu nhưng phải xác định giá, trưng cầu giám định, phân tích, phân loại để xác định số thuế phải nộp thì được thông quan sau khi chủ hàng thực hiện các nghĩa vụ về thuế trên cơ sở tự kê khai, tính thuế, đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này. Số thuế chính thức phải nộp được xác định sau khi có kết quả xác định giá, giám định, kết quả phân tích, phân loại.”
15. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Hải quan (Điều 27)

Đồng thời với việc bổ sung quyền hạn của người khai hải quan được yêu cầu cơ quan hải quan xác nhận bằng văn bản khi có yêu cầu xuất trình, bổ sung hồ sơ, chứng từ tại Điều 23 của Dự án Luật là trách nhiệm của công chức hải quan phải trả lời bằng văn bản khi người khai hải quan có các yêu cầu theo qui định. Vì vậy Dự án Luật đã bổ sung khoản 2a vào Điều 27 như sau:
“ Điều 27. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan
Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

...

2a. Xác nhận bằng văn bản khi vêu cầu người khai hải quan xuất trình, bổ sung hồ sơ, chứng từ,”

16. Kiểm tra, đăng ký hồ sơ hải quan (Điều 28)

Điều 28 Luật hiện hành qui định tất cả các hồ sơ khi đăng ký hải quan đều phải được kiểm tra chi tiết ngay tại nơi nộp hồ sơ về những nội dung trên tờ khai, sự phù hợp của nội dung khai hải quan và chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, do đó gây nên ùn tắc làm mất nhiều thời gian của cả cơ quan hải quan và người khai hải quan. Trong khi đó có nhiều trường hợp người khai hải quan là những đối tượng có quá trình chấp hành tốt pháp luật hải quan cũng vẫn bị kiểm tra như những đối tượng khác.
Để tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan, giảm ách tắc tại khâu đăng ký tờ khai, đồng thời phù hợp với nguyên tắc kiểm tra dựa trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá khả năng vi phạm, cần bổ sung qui định cho phép những đối tượng này được đăng ký hồ sơ hải quan sau khi đã kiểm tra đảm bảo đầy đủ những nội dung cần khai đã được khai trên tờ khai hải quan. Mặt khác, khi thực hiện 'hủ tục hải quan điện tử, việc kiểm tra, đăng ký, phân loại hồ sơ không do công chức hải 'quan trực tiếp đăng ký, kiểm tra mà được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan;
Từ những lý do nêu trên, đồng thời để có cơ sở cho việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Dự án luật đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:
“Điều 28. Kiểm tra, đăng ký hồ sơ hải quan
Việc kiểm tra, đăng ký hồ sơ hải quan được thực hiện như sau:

1. Đối với hồ sơ giấy
Hồ sơ hải quan được kiểm tra, đăng ký theo một trong các hình thức:

a) Kiểm tra sơ bộ, đăng ký hồ sơ
Hồ sơ hảii quan của chú hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan được đăng ký sau khi cơ quan hải quan kiểm tra việc ghi đủ nội dung các tiêu chí phải khai trên tờ khai, số lượng các chứng từ kèm theo tờ khai.
b) Kiểm tra chi tiết, đăng kí hồ sơ
Hồ sơ hải quan không thuộc quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được đăng ký sau khi cơ quan hải quan đã tiến hành kiếm tra chi tiết. Khi tiếp nhận hồ sơ hải quan, công chức hải quan kiểm tra việc khai theo nội dung yêu cầu trên tờ khai hải quan, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, sự phù hợp của nội dung khai hải quan và chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, đăng ký hồ sơ hải quan theo đúng quy định của pháp luật; trong trường hợp không chấp nhận đăng ký hồ sơ hải quan thì phải thông báo lý do cho người khai hải quan biết.
2. Đối với hồ sơ điện tử

Hồ sơ hải quan điện tử được kiểm tra, đăng ký, phân loại thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của hải quan.” 
17. Căn cứ và thẩm quyền quyết định hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thông quan (Điều 29)
Điều 29 Luật hiện hành quy định căn cứ và thẩm quyền quyết định kiểm tra thực tế hàng hoá là Chi cục trưởng. Quy định này không còn phù hợp khi áp dụng nguyên tắc kiểm tra đã được bổ sung tại khoản 1a Điều 15 và thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì việc quyết định kiểm tra thực tế hàng hoá không chỉ thực hiện ở cấp Chi cục mà còn được thực hiện ở cấp Cục căn cứ vào mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong từng giai đoạn hiện đại hoá hải quan và để Chính phủ qui định cụ thể phù hợp. Vì vậy, khoản 2 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi tiếp nhận và xử lí hồ sơ hải quan quyết định hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và thay đổi hình thức kiểm tra được quy định tại Điều 30 của Luật này.”
18. Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thông quan (Điều 30)

Điều 30 Luật hiện hành đã qua định về kiểm tra thực tế khá rõ ràng, có 3 hình thức kiểm tra: miễn kiểm tra, kiểm tra xác suất và kiểm tra toàn bộ. Tuy nhiên, trên thực tế thực hiện đã phát sinh hiện tượng sau:
- Việc gắn yếu tố chủ hàng có quá trình chấp hành pháp luật tốt với điều kiện về mặt hàng dẫn đến trên thực tế lượng hàng hoá thuộc diện miễn kiểm tra rất ít, không đạt được yêu cầu giảm tỷ lệ hàng hoá phải kiểm tra khi thông quan (nguyên nhân là do chủ hàng có quá trình chấp hành tốt pháp luật nhưng không xuất nhập khẩu mặt hàng thuộc diện được miễn kiểm tra và ngược lại).
- Quy định về việc kiểm tra không quá 10% lô hàng thuộc diện phải kiểm tra dẫn đến nhận thức là: phải kiểm tra tất cả các lô hàng và mỗi lô hàng không quá 10%, đồng thời công chức hải quan chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi % hàng hoá được kiểm tra, còn việc kiểm tra thực tế tỷ lệ % đó như thế nào phụ thuộc hoàn toàn nào chủ quan của công chức kiểm tra, công chức hải quan có thể gây khó khăn cho chủ hàng, móc ngoặc với chủ hàng để thoả thuận về vị trí kiểm tra trong lô hàng hoặc thiếu trách nhiệm, chỉ kiểm tra chiếu lệ một tỷ lệ nhất định.
- Thực tế cho thấy tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hoá vẫn rất lớn. Qua số liệu thông kê: tỷ lệ kiểm tra thực tế cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực (các nước trong khu vực gần 40%; Việt Nam: khoảng 70%), trong khi đó tỷ lệ phát hiện vi phạm lại rất thấp:
Chính vì những lý do trên, cần thiết phải sửa đổi Điều 30 để đáp ứng yêu cầu:

- Chuẩn mực 6.2, 6.3 Công ước KYOTO qui định: việc kiểm tra hải quan phải được giới hạn ở mức cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ Luật hải quan và khi thực hiện kiểm tra hải quan, cơ quan hải quan phải áp dụng kỹ thuật đánh giá khả năng vi phạm. Đồng thời,  đáp ứng cải cách hành chính giảm thiểu tối đa việc kiểm tra thực tế đối với những trường hợp không cần thiết do đã có thông tin từ trước: khuyến khích việc tuân thủ và chấp hành tốt pháp luật của chủ hàng để được ưu tiên khi làm thủ tục hải quan. Qui định như vậy phù hợp với chuẩn mực 6.2, 6.3 của Công ước KYOTO.
Việc quyết định kiểm tra thực tế không phụ thuộc ý chí chủ quan của công chức mà dựa trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu và các nguồn thông tin được sàng lọc trong nước và nước ngoài để quyết định mức độ kiểm tra. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của công. chức hải quan do phải chịu trách nhiệm về toàn bộ lô hàng, từ đó khuyến khích việc sử dụng thông tin và áp dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại để kiểm tra. Chỉ kiểm tra một số ít lô hàng nhưng đã kiểm tra là chính xác, bảo đảm yêu cầu quản lý có tác dụng răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của doanh nghiệp cũng như công chức hải quan. Khi Luật này có hiệu lực, tỷ lệ kiểm tra dự kiến sẽ ngang bằng hoặc thấp hơn so với các nước trong khu vực, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 70% kiểm tra thực tế hàng hoá như hiện nay. Vì vậy, Dự án Luật sửa đổi Điều 30; theo đó, Điều 30 được viết lại như sau: 

“Điều 30. Các hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá xuốt khẩu, nhập khẩu để thông quan
1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra thực tế:
a) Hàng hoá xuất khẩu, trừ hàng hoá xuất khẩu sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu và hàng hoá xuất khẩu có điều kiện;
b) Hàng hoá từ nước ngoài đưa vào khu thương mại tự do, cảng trung chuyển, kho ngoại quan, hàng hoá quá cảnh, hàng hoá cứu trợ khẩn cấp, hàng hoá chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá tạm nhập-tái xuất có thời hạn;
c) Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định thuộc diện được miễn thuế của dự án đầu tư;

d) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng chấp hành tốt pháp luật hải quan;
đ) Hàng hoá thuộc các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
2. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của chủ hàng đã nhiều lần vi phạm pháp luật hải quan; hàng hoá đã quyết định miễn kiểm tra thực tế mà phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan phải kiểm tra thực tế hàng hoá.
3. Hàng hoá không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, căn cứ kết quả phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu, từ trinh sát hải quan, từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân là Hải quan các nước mà xác định có khả năng vi phạm pháp luật hải quan thì kiểm tra thực tế hàng hoá đó.

4. Việc kiểm tra thực tế hàng hoá do công chức hải quan kiểm tra trực tiếp hoặc kiểm tra bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác, với sự có mặt  của người khai hải quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ, sau khi đăng ký hồ sơ hải quan và hàng hoá đã được đưa đến địa điểm kiểm tra.
5. Hàng hoá là động vật, thực vật sống, khó bảo quản, hàng hoá đặc biệt khác được ưu tiên kiểm tra trước.
Chính phủ quy  định cụ thể mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.”

19. Kiểm tra sau thông quan (Điều 32)

Luật hiện hành quy định kiểm tra sau thông quan chỉ được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan. Quy định này đã làm rõ trách nhiệm của cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Dấu hiệu vi phạm trong Luật cũng đã được cụ thể hoá trong Nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Tài chính làm cơ sở pháp lý cho Hải quan tiến hành kiểm tra sau thông quan. Tuy nhiên, quy định này khi thực hiện đã bộc lộ những hạn chế sau:

“Do việc kiểm tra phụ thuộc vào dấu hiệu vi phạm" nên cứ kiểm tra sau thông quan là doanh nghiệp mặc nhiên bị coi có vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín trong hoạt động kinh doanh: đồng thời, Hải quan khi tiến hành kiểm tra sau thông quan cũng phải cố tìm “dấu hiệu vi phạm”. Trong khi kiểm tra sau thông quan thực chất là khâu nghiệp vụ tiếp theo của kiểm tra hải quan, qua kiểm tra cơ quan hải quan có thêm thông tin để xác định mức độ tuân thủ pháp luật làm cơ sở cho việc ưu tiên khi tiến hành kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu.

- Trong điều kiện thực hiện Hiệp định trị giá GATT, việc xác định trị giá hải quan theo trị giá giao dịch không thực hiện được chính xác tất cả ngay trong quá trình thông quan mà phải thực hiện kiểm tra sau thông quan mới xác định được.

- Thực tế thời gian qua cho thấy kiểm tra sau thông quan chưa đạt được hiệu quả phòng chống vi phạm pháp luật hải quan như mong muốn, dẫn đến vẫn phải thực hiện kiểm tra nhiều tại cửa khẩu.

- Không phù hợp với luật pháp quốc tế về kiểm tra sau thông quan. Theo quy định của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Công ước Kyoto, dặc biệt là theo quá trình kiểm tra sau thông quan của các nước ASEAN, kiểm tra sau thông quan là kiểm tra thông thường của cơ quan hải quan nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời phát hiện những sai sót của bản thân cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục thông quan.

Do vậy, cần phải sửa lại Điều này để đáp ứng các yêu cầu:

- Phù hợp với Chủ trương cải cách hành chính hiện này là chuyển từ "tiền kiểm" sang'"hậu kiểm". giảm bớt khâu kiểm tra ở cửa khẩu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có điều kiện đưa nhanh hàng hoá vào sản xuất, lưu thông, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, khuyến khích xuất khẩu mà vẫn đảm bảo hiệu lực trong quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để ngăn chặn gian lận thương mại.

- Không kiểm tra tràn lan do việc quyết định kiểm tra không phụ thuộc ý chí chủ quan của công chức mà dựa trên kết quả phân tích thông tin từ các nguồn khác nhau để đánh giá khả năng vi phạm pháp luật hải quan là căn cứ  cho việc kiểm tra.

- Có tác dụng phòng, chống vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp: thẩm định lại công việc của cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan, qua đó có biện pháp chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác của cơ quan và công chức hải quan.

- Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc thực hiện ưu tiên đối với các doanh nghiệp có quá trình chấp hành tốt pháp luật hải quan.

- Phù hợp với nguyên tắc kiểm tra hải quan nêu tại Điều 15 và các hình thức kiểm tra hải quan (Điều 28, Điều 30)

- Phù hợp với chuẩn mực quốc tế về kiểm tra sau thông quan quy định tại chuẩn mực 6.6 Công ước KYOTO : các hệ thống kiểm tra hải quan cần phải bao gồm cả việc kiểm tra trên cơ sở kiểm toán.

Vì những lý do trên, Điều 32 được sửa đổi và viết lại như sau:

“Điều 32. Kiểm tra sau thông quan

Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ quan hải quan nhằm:

a) Thẩm định tính chính xác, trung thực nội dung các chứng từ mà chủ hàng, người được chủ hàng uỷ quyền, tổ chức, cá nhân trực tiếp xuất khấu, nhập khẩu đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan;

b) Thẩm định việc tuân thủ pháp luật trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Kiểm tra sau thông quan được thực hiện trong trường hợp sau:

a) Có dấu hiệu về việc gian lận để hưởng ưu đãi thuế, gian lận thương mại, vi phạm chính sách quản lý xuất nhập khẩu;

b) Đối với các trường hợp không thuộc qui định tại điểm a khoản 2 Điều này thì căn cứ vào kết quả phân tích thông tin từ cơ sở dữ liệu, từ trinh sát hải quan, từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Hải quan các nước để quyết định kiểm tra sau thông quan.

3. Khoản 2 hiện hành.

4. Khoản 3 hiện hành.

5. Khoản 4 hiện hành.

Chính phủ quy định cụ thể về kiểm tra sau thông quan."

20. Nguyên tắc tạm dừng làm thủ tục hải quan (Điều 57)

Để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO) thì Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cụ thể là các qui định của hiệp định TRIPS.

Luật hiện hành chỉ quy định cơ quan hải quan được quyền tạm dừng thủ tục hải quan khi có đơn yêu cầu của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Thực tế cơ quan hải quan đang thực thi trách nhiệm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngay cả trong trường hợp tự mình phát hiện có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở đơn đề nghị bảo hộ dài hạn của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (theo qui định tại hai thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính với Bộ Văn hoá thông tin và Bộ Khoa học công nghệ). Bên cạnh đó, Hiệp định TRIPS, Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ cũng có quy định pháp luật quốc gia không can thiệp đối với một số loại hình xuất nhập khẩu nhất định như : vật phẩm không mang tính chất thương mại của người xuất cảnh, nhập cảnh, của người làm việc trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; vật phẩm gửi trong bưu phẩm hay qua các doanh nghiệp chuyển phát nhanh; hàng hoá quá cảnh. Do vậy cần bổ sung quy định này để bảo đảm phù hợp Hiệp định TRIPS và Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ trong Luật.

Theo đó Điều 57 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 57. Nguyên tắc tạm dừng làm thủ tục hải quan

1. Chủ sở hữu quyền sở Hữu trí tuệ đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam có quyền đề nghị dài hạn hoặc trong từng trường hợp cụ thể để cơ quan hải quan tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Cơ quan hải quan chỉ được quyến định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 58  của Luật

3. Các quy định về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ qui định tại Luật này không áp dụng đối với vật phẩm không mang tính chất thương mại của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, của người làm việc trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; vật phẩm gửi trong bưu phẩm hay qua các doanh nghiệp chuyển phát nhanh; hàng hoá quá cảnh”
21. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc tổ chức thu thuế và các khoản thu khác (Điều 69).

Do Tổng cục Hải quan không thực hiện chức năng quản lý nhà nước nên cần sửa điều 69 cho phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực tế. Mặt khác, cơ quan hải quan là cơ quan trực tiếp thu nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thu khác. Luật hải quan hiện hành chưa quy định về việc tổ chức thu nộp thuế của cơ quan hải quan. Cùng với việc sửa đổi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, những nội dung nào thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc thực hiện thu nộp thuế sẽ được quy định trong Luật hải quan. Vì vậy, Điều 69 được sửa đổi bổ sung như sau:

Điều 69. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc tổ chức thu thuế và các khoản thu khác
1. Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện thống nhất việc thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; việc áp dụng các biện pháp để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu. nhập khẩu hàng hoá theo chức năng và thẩm quyền được phân cấp kiểm tra việc kê khai, tính thuế, thực hiện miễn, giảm, hoàn, không thu, truy thu thuế của người khai hải quan; thu thuế và quản lý việc nộp thuế trong trường hợp phát hiện người khai hải quan tính sai số thuế phải nộp thì sau khi điều chỉnh phải thông báo cho người khai hải quan biết. Thời hạn truy thu, truy hoàn số thuế phải nộp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về thuế.”

22. Trị giá hải quan (Điều 71)

Hiện nay Việt Nam đã thực hiện Hiệp định trị giá GATT, cùng với việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì cần phải sửa đổi, bổ sung Điều này cho phù hợp và thống nhất qui định ở hai luật, đồng thời bổ sung một khoản quy định về việc cơ quan hải quan sử dụng trị giá hải quan làm cơ sở cho việc tính thuế và thống kê hải quan đã được dự án luật bổ sung tại Điều 11. Cụ thể Điều 11 sửa đổi, bổ sung như sau :

“Điều 71. Trị giá hải quan

Trị giá hải quan được sử dụng làm cơ sở cho việc tính thuế và thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định theo quy định của pháp luật về thuế.

Chính phủ quy định cụ thể về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”

23. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan (Điều 74)

Căn cứ quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội và chương trình tổng thể cải cách hành chính, Chính phủ đã thực hiện việc sáp nhập Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính. Theo đó, khoản 2, khoản 3 Điều 74 được sửa đổi như sau:

“Điều 74. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan.

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hải quan.

2. Bộ Tài chính là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hải quan.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản lý nhà nước về hải quan.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật hải quan tại địa phương.”

Về thời điểm thi hành

Đề nghị thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan là 01.01.2006.

Trên đây là những nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan; Chính phủ trình Quốc hội xem xét và quyết định. 

(Xin trình kèm theo Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan; báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Luật hải quan, bảng so sánh nội dumg các điều Luật sửa đổi, bổ sung với Luật hiện hành; bảng so sánh điều luật dự kiến sửa đổi, bổ sung với điều ước quốc tế, luật hải quan các nước và các dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan).
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